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TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

   VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                   Hải Phòng, ngày …… tháng 8 năm 2020 

 

  

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC HỌC VIÊN CAO HỌC 

 KHÓA HỌC 2016 – 2018 (Đợt 2) 
 

 

TT 

 

Họ và tên học viên 

 

Giới 

tính 

 

Ngày sinh  

 

Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

môn học 

toàn 

khóa 

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ/ 

Ngày thi 

Điểm bảo vệ 

tốt nghiệp/ 

Ngày bảo vệ 

1.  Ngành: Quản lý kinh tế  -  Mã số: 8310110 (06 học viên) 

Lớp 2 

1.  
Trần Thị 

Minh 
Hằng Nữ 30.07.1990 Hải Phòng 6,66 

61/100 

06.6.2020 

7,0 

25.11.2018 

2.  
Đặng  

Thúy 
Hồng Nữ 04.12.1993 Hải Phòng 6,55 

71/100 

06.6.2020 

7,4 

31.10.2018 

3.  Vũ Ngọc Mai Nữ 19.12.1993 Hải Phòng 6,75 
87/100 

06.6.2020 

7,4 

31.10.2018 

4.  
Hoàng 

Thiên 
Nga Nữ 09.09.1991 Thái Bình 6,55 

50/100 

06.6.2020 

7,7 

25.11.2018 

5.  Bùi Việt  Phương Nam 18.12.1988 Hải Phòng 6,46 
62/100 

28.12.2019 

7,3 

28.6.2020 

6.  Vũ Thành Tâm Nam 28.11.1991 Quảng Ninh 6,38 
51/100 

06.6.2020 

7,6 

30.5.2019 

 

Tổng số: 06 học viên   
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TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

   VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                                               Hải Phòng, ngày …… tháng 8 năm 2020 

 

  

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC HỌC VIÊN CAO HỌC 

 KHÓA HỌC 2017 – 2019 (Đợt 1) 
 

 

TT 

 

Họ và tên học viên 

 

Giới 

tính 

 

Ngày sinh  

 

Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

môn 

học 

toàn 

khóa 

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ/ 

Ngày thi 

Điểm bảo 

vệ tốt 

nghiệp/ 

Ngày bảo 

vệ 

1. Ngành: Quản lý kinh tế  -  Mã số: 8310110 (01 học viên) 

Lớp 3  

1.  
Vũ Duy Tân Nam 09.10.1989 Quảng Ninh 6,81 

52/100 

31.3.2019 

7,9 

05.7.2020 

 

Tổng số: 01 học viên   
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TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

   VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                   Hải Phòng, ngày …. tháng 8 năm 2020 

 

  

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC HỌC VIÊN CAO HỌC 

 KHÓA HỌC 2017 – 2019 (Đợt 2) 
 

 

TT 

 

Họ và tên học viên 

 

Giới 

tính 

 

Ngày sinh  

 

Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

môn 

học 

toàn 

khóa 

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ/ 

Ngày thi 

Điểm bảo 

vệ tốt 

nghiệp/ 

Ngày bảo 

vệ 

1. Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  -  Mã số: 8520216 (01 học viên) 

1.  Lương 

Trung 
Hiếu Nam 10.02.1992 Hải Phòng 7,40 

66/100 

10.11.2019 

6,8 

11.7.2020 

2. Ngành: Công nghệ thông tin  -  Mã số 8480201(01 học viên) 

2.  
Phạm Hồng  Vân Nữ 15.10.1986 Hải Phòng 7,58 

63/100 

06.6.2020 

8,4 

24.11.2019 

3. Ngành: Quản lý kinh tế  -  Mã số: 8310110 (04 học viên) 

Lớp 1  

3.  Nguyễn 

Thanh 
Ba Nam 28.07.1989 Hải Phòng 6,75 

69/100 

10.11.2019 

7,2 

11.7.2020 

4.  
Nguyễn Thị  Thu Nữ 29.07.1988 Hải Phòng 7,28 

74/100 

10.11.2019 

8,0 

28.6.2020 

Lớp 2 

5.  
Vũ Mai Lan Nữ 29.01.1992 Hải Phòng 7,05 

73/100 

28.12.2019 

7,4 

11.7.2020 

Lớp 5 

6.  
Đinh Quang Hưng Nam 02.01.1983 Quảng Ninh 6,86 

50/100 

30.5.2020 

7,8 

05.7.2020 

 

Tổng số: 06 học viên   
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TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

   VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                Hải Phòng, ngày …… tháng 8 năm 2020 

 

 

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC HỌC VIÊN CAO HỌC 

 KHÓA HỌC 2018 – 2020 (Đợt 1) 

 
 

 

TT 

 

Họ và tên học viên 

 

Giới 

tính 

 

Ngày sinh  

 

Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

môn 

học 

toàn 

khóa 

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ/ 

Ngày thi 

Điểm bảo 

vệ tốt 

nghiệp/ 

Ngày bảo 

vệ 

1.  Chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy  -  Mã số: 8520116 (01 học viên) 

1.  
Vũ Hồng  Dương Nam 11.03.1987 Hải Phòng 7,60 

57/100 

10.11.2019 

7,5 

11.7.2020 

2.  Ngành: Kỹ thuật Xây dựng  -  Mã số: 8580201 (03 học viên) 

2.  
Ngô Việt Anh Nam 23.03.1993 Hải Phòng 8,02 

86/100 

06.6.2020 

8,8 

11.7.2020 

3.  
Phạm Việt Anh Nam 08.07.1993 Hải Phòng 7,44 

65/100 

06.6.2020 

7,7 

11.7.2020 

4.  
Trần Văn Bôn Nam 05.05.1994 Hải Phòng 7,96 

71/100 

06.6.2020 

8,5 

11.7.2020 

3.  Ngành: Kỹ thuật Môi trường  -  Mã số: 8520320 (11 học viên) 

5.  
Phạm Văn Bình Nam 24.01.1981 Hải Phòng 7,95 

65/100 

06.6.2020 

8,4 

04.7.2020 

6.  
Đinh Thị Du Nữ 11.07.1991 Bắc Ninh 7,72 

63/100 

06.6.2020 

8,6 

04.7.2020 

7.  
Nguyễn Thu Hiền Nữ 25.11.1994 Hải Phòng 7,78 

 Toeic 680 

23.5.2020 

8,5 

05.7.2020 

8.  Nguyễn Thị 

Thanh 
Hòa Nữ 22.11.1983 Thái Bình 7,68 

75/100 

6.6.2020 

8,2 

04.7.2020 

9.  
Nguyễn Thị Huế Nữ 09.03.1982 Hải Phòng 7,86 

62/100 

06.6.2020 

8,8 

04.7.2020 

10.  Vũ Thị 

Thanh 
Loan Nữ 13.12.1985 Hải Phòng 7,56 

63/100 

06.6.2020 

8,2 

05.7.2020 

11.  Nguyễn Thị 

Thanh 
Minh Nữ 05.04.1985 Hải Phòng 8,13 

77/100 

06.6.2020 

8,5 

05.7.2020 

12.  
Nguyễn Thị Nương Nữ 24.10.1994 Nam Định 8,17 

82/100 

06.6.2020 

8,2 

05.7.2020 

13.  
Phạm Lê Thịnh Nữ 06.02.1995 Hải Phòng 7,60 

Ielts 6.5 

13.6.2019  

8,5 

04.7.2020 

14.  
Lê Trọng Tuấn Nam 13.09.1983 Thanh Hóa 6,98 

59/100 

06.6.2020 

7,9 

04.7.2020 

15.  
Phạm Thị Xuân Nữ 04.02.1994 Nam Định 8,08 

72/100 

06.6.2020 

8,6 

04.7.2020 
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4.  Ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải  -  Mã số: 8840103 (02 học viên) 

16.  Ume 

Emmanuel  
Ogbonna Nam 28.02.1987 Nigeria 7,73 

CTTT  

ĐHHHVN 

7,6 

11.7.2020 

17.  Ajah 

Nicholas  
Chigozie Nam 20.05.1995 Nigeria 7,05 

CTTT  

ĐHHHVN 

7,5 

11.7.2020 

5.  Ngành: Quản lý kinh tế  -  Mã số: 8310110 ( 80 học viên) 

Lớp 1 

18.  Nguyễn 

Quỳnh 
Anh Nữ 10.11.1990 Hải Phòng 7,45 

ĐHNN 

2014 

8,0 

28.6.2020 

19.  Nguyễn Thị 

Vân 
Anh Nữ 20.07.1993 Bắc Ninh 7,25 

85/100 

06.6.2020 

8,0 

28.6.2020 

20.  
Cù Tiến Đạt Nam 20.11.1994 Hải Phòng 6,76 

63/100 

06.6.2020 

7,3 

11.7.2020 

21.  
Phạm Thanh Hà Nữ 12.04.1991 Hải Phòng 7,33 

68/100 

06.6.2020 

7,9 

28.6.2020 

22.  Phan Thị 

Đông 
Hà Nữ 08.10.1982 Hải Phòng 7,37 

79/100 

06.6.2020 

7,8 

28.6.2020 

23.  Đặng Thị 

Minh 
Hằng Nữ 05.08.1987 Hải Phòng 7,03 

68/100 

06.6.2020 

7,8 

28.6.2020 

24.  
Phạm Minh Hoàng Nam 20.10.1988 Hải Phòng 6,64 

65/100 

06.6.2020 

7,6 

05.7.2020 

25.  
Đàm Hà Hoàng Nam 26.09.1988 Hải Phòng 7,02 

58/100 

10.11.2019 

8,2 

05.7.2020 

26.  Nguyễn Thị 

Thanh 
Huyền Nữ 26.05.1986 Hải Phòng 7,05 

82/100 

06.6.2020 

7,7 

11.7.2020 

27.  Nguyễn Thị 

Mỹ 
Linh Nữ 08.03.1993 Hải Phòng 7,09 

73/100 

06.6.2020 

7,6 

28.6.2020 

28.  Nguyễn 

Quang 
Linh Nam 17.09.1994 Hải Phòng 6,95 

80/100 

06.6.2020 

8,0 

28.6.2020 

29.  Phan Thị 

Hồng 
Minh Nữ 29.10.1976 Hải Phòng 7,00 

54/100 

06.6.2020 

7,2 

28.6.2020 

30.  Vũ Thị 

Trang 
Nhung Nữ 10.01.1990 Hải Phòng 7,35 

63/100 

06.6.2020 

8,0 

28.6.2020 

31.  Trần Thị 

Kim 
Oanh Nữ 22.05.1982 Hải Phòng 7,35 

75/100 

06.6.2020 

8,2 

28.6.2020 

32.  
Phùng Hữu Tâm Nữ 28.01.1985 Hải Phòng 7,21 

ĐHNN 

2008 

8,1 

28.6.2020 

33.  
Nguyễn Thế Tĩnh Nam 19.05.1994 Bắc Ninh 7,10 

72 

06.6.2020 

8,0 

28.6.2020 

34.  
Hoàng Tú Nam 22.09.1994 Hải Phòng 7,29 

87 

06.6.2020 

7,7 

28.6.2020 

35.  
Đoàn Văn Tuấn Nam 05.03.1989 Hải Phòng 7,01 

70 

06.6.2020 

6,7 

11.7.2020 

36.  
Trần Hồng Thu Nữ 08.02.1986 Hải Phòng 7,26 

64 

06.6.2020 

8,0 

28.6.2020 

37.  Nguyễn Thị 

Thu 
Trang Nữ 16.02.1985 Hải Phòng 7,30 

70 

06.6.2020 

8,2 

28.6.2020 

Lớp 2 

38.  
Vũ Thị Chi Nữ 23.03.1990 Hải Phòng 7,17 

ĐHNN  

2012 

8,2 

05.7.2020 
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39.  Phạm Thị 

Thu 
Hà Nữ 24.08.1994 Hải Phòng 7,88 

73/100 

06.6.2020 

8,0 

28.6.2020 

40.  Nguyễn 

Ngọc 
Hà Nữ 25.11.1995 Hải Phòng 7,43 

71/100 

06.6.2020 

7,9 

28.6.2020 

41.  
Phạm Thị Hà Nữ 26.07.1982 Hải Phòng 7,23 

65/100 

10.11.2019 

8,1 

28.6.2020 

42.  Đoàn Thị 

Hồng 
Hạnh Nữ 04.02.1978 Hải Phòng 7,18 

72/100 

28.12.2019 

8,1 

28.6.2020 

43.  
Lê Ngọc Hưng Nam 15.08.1983 Thanh Hóa 6,65 

55/100 

28.12.2019 

8,0 

05.7.2020 

44.  
Nguyễn Văn Hưng Nam 10.10.1972 Nam Định 6,95 

54/100 

10.11.2019 

8,1 

05.7.2020 

45.  Vũ Thị 

Hoàng 
Lan Nữ 27.11.1982 Hải Phòng 7,14 

52/100 

10.11.2019 

7,9 

11.7.2020 

46.  
Lê Bùi Sơn Lâm Nam 16.09.1995 Hải Phòng 6,78 

63/100 

10.11.2019 

8,0 

05.7.2020 

47.  Nguyễn 

Khánh 
Linh Nữ 27.03.1994 Hải Phòng 7,40 

76/100 

10.11.2019 

8,3 

05.7.2020 

48.  Trần Thị 

Phương 
Mai Nữ 24.01.1981 Hà Nam 7,33 

70/100 

10.11.2019 

8,2 

28.6.2020 

49.  
Vũ Đình Nam Nam 09.08.1978 Hải Phòng 6,95 

ĐHNN 

2003 

7,9 

11.7.2020 

50.  Mai Thị 

Hằng 
Nga Nữ 06.10.1992 Thái Bình 6,97 

54/100 

06.6.2020 

7,9 

11.7.2020 

51.  
Khổng Văn Nghĩa Nam 02.06.1993 Hải Phòng 6,95 

74/100 

10.11.2019 

7,9 

05.7.2020 

52.  
Đoàn Đình Phi Nam 29.04.1982 Hải Phòng 7,13 

60/100 

10.11.2019 

8,0 

11.7.2020 

53.  
Nguyễn Đức Sơn Nam 09.10.1984 Hải Phòng 7,01 

65/100 

10.11.2019 

8,0 

28.6.2020 

54.  Đào Thị 

Phương 
Thảo Nữ 12.07.1993 Lâm Đồng 7,27 

76/100 

06.6.2020 

7,7 

05.7.2020 

55.  
Hoàng Văn Thọ Nam 22.08.1992 Hải Dương 7,38 

95/100 

10.11.2019 

8,0 

28.6.2020 

56.  Phạm Thị 

Thùy 
Trang Nữ 23.06.1993 Hải Phòng 6,99 

66/100 

10.11.2019 

7,8 

28.6.2020 

57.  Lê Nguyễn 

Anh 
Vũ Nam 18.03.1993 Hải Phòng 6,96 

ĐHNN 

2017 

8,0 

28.6.2020 

58.  Hoàng 

Mạnh  
Linh Nam 07.06.1990 Hải Phòng 6,33 

60/100 

06.6.2020 

8,1 

11.7.2020 

59.  
Trần Thị   Oanh Nữ 27.09.1984 Hải Phòng 7,09 

69/100 

06.6.2020 

7,7 

11.7.2020 

60.  
Nguyễn Thế  Trung Nam 29.10.1979 Hải Phòng 6,97 

ĐHNN 

2002 

8,0 

11.7.2020 

Lớp 3 

61.  Nguyễn Thị 

Thúy  
Bình  Nữ 09.03.1981 Hải Dương 7,11 

61/100 

31.5.2020 

8,0 

04.7.2020 

62.  Phạm 

Quang  
Hải  Nam 13.10.1972 Hải Dương 7,28 

65/100 

31.5.2020 

8,2 

04.7.2020 
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63.  Phạm Thị 

Thu  
Hằng Nữ 10.07.1988 Quảng Ninh 6,91 

60/100 

31.5.2020 

8,1 

04.7.2020 

64.  
Phạm Thị  Hậu  Nữ 05.09.1990 Quảng Ninh 7,31 

77/100 

31.5.2020 

8,3 

05.7.2020 

65.  Hoàng 

Mạnh  
Hiệp Nam 05.10.1986 Quảng Ninh 7,12 

67/100 

31.5.2020 

7,8 

04.7.2020 

66.  Quách 

Trọng  
Hiếu  Nam 18.08.1987 Quảng Ninh 7,07 

79/100 

31.5.2020 

8,0 

04.7.2020 

67.  Trần Thị 

Mai  
Hoa  Nữ 29.05.1980 Bắc Giang 7,25 

73/100 

31.5.2020 

8,3 

04.7.2020 

68.  Nguyễn 

Đức 
Hoàn  Nam 15.02.1972 Quảng Ninh 6,90 

70/100 

31.5.2020 

8,4 

04.7.2020 

69.  Nguyễn Thị 

Kim  
Hồng  Nữ 15.08.1983 Quảng Ninh 7,20 

ĐHNN 

2006 

8,0 

04.7.2020 

70.  Nguyễn 

Thái 
Hưng  Nam 08.07.1974 Quảng Ninh 7,05 

ĐHNN 

2002 

8,2 

04.7.2020 

71.  
Dư Thị  Hương  Nữ 10.01.1989 Quảng Ninh 7,29 

66/100 

31.5.2020 

7,8 

04.7.2020 

72.  
Trần Mai  Hương  Nữ 12.12.1984 Quảng Ninh 7,17 

62/100 

31.5.2020 

8,3 

05.7.2020 

73.  Nguyễn Thị 

Thanh  
Huyền  Nữ 09.02.1982 Quảng Ninh 7,32 

78/100 

31.5.2020 

8,2 

05.7.2020 

74.  
Trần Quang  Khải  Nam 06.06.1984  Hải Dương 7,31 

69/100 

31.5.2020 

8,3 

04.7.2020 

75.  
Phạm Quốc  Khánh  Nam 26.09.1994 Quảng Ninh 6,87 

73/100 

31.5.2020 

7,7 

04.7.2020 

76.  
Hoàng Văn  Long  Nam 23.07.1983 Quảng Ninh 6,98 

68/100 

31.5.2020 

7,9 

04.7.2020 

77.  
Đoàn Hồng  Nam  Nam 25.08.1976 Quảng Ninh 6,95 

69/100 

31.5.2020 

7,9 

04.7.2020 

78.  
Đinh Thị  Ngọc  Nữ 31.10.1985 Quảng Ninh 7,15 

67/100 

31.5.2020 

8,0 

04.7.2020 

79.  Trương Thị 

Thanh  
Nhàn  Nữ 09.12.1980 Quảng Ninh 7,07 

71/100 

31.5.2020 

8,2 

04.7.2020 

80.  
Triệu  Phú  Nam 24.02.1988 Quảng Ninh 7,05 

67/100 

31.5.2020 

8,0 

04.7.2020 

81.  
Vũ Đức  Thanh  Nam 11.06.1983 Quảng Ninh 6,84 

59/100 

31.5.2020 

7,7 

04.7.2020 

82.  Ngô Thị 

Phương  
Thanh  Nữ 05.12.1991 Quảng Ninh 6,87 

68/100 

31.5.2020 

7,8 

04.7.2020 

83.  Văn Thị 

Bích  
Thùy  Nữ 13.11.1988 Quảng Ninh 7,14 

61/100 

31.5.2020 

8,2 

04.7.2020 

84.  Trần Thị 

Thu  
Thủy Nữ 05.07.1981 Quảng Ninh 7,41 

63/100 

31.5.2020 

8,0 

04.7.2020 

85.  Phan Thị 

Thu  
Trang  Nữ 14.11.1991 Quảng Ninh 7,03 

80/100 

31.5.2020 

8,1 

04.7.2020 

86.  Nguyễn 

Huyền  
Trang  Nữ 26.12.1993 Quảng Ninh 7,13 

64/100 

31.5.2020 

8,2 

04.7.2020 

87.  
Vũ Minh  Tuấn  Nam 29.06.1990 Quảng Ninh 7,02 

73/100 

31.5.2020 

7,6 

04.7.2020 
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88.  Nguyễn 

Quốc  
Tuấn  Nam 06.10.1987 Quảng Ninh 6,90 

65/100 

31.5.2020 

7,7 

04.7.2020 

89.  Nguyễn 

Hữu  
Tùng  Nam 06.03.1982 Thái Bình 6,80 

66/100 

31.5.2020 

8,0 

04.7.2020 

90.  
Vũ Thanh  Tùng  Nam 26.03.1986 Nam Định 6,97 

64/100 

31.5.2020 

7,4 

04.7.2020 

Lớp 4 

91.  
Đào Đức  Chiến Nam 27.09.1982 Quảng Ninh 7,02 

59/100 

30.5.2020 

8,0 

05.7.2020 

92.  Nguyễn 

Quốc 
Doanh Nam 01.07.1990 Quảng Ninh 7,04 

57/100 

30.5.2020 

8,0 

05.7.2020 

93.  Nguyễn Thị 

Ngọc  
Hiền Nữ 20.02.1994 Thái Bình 7,17 

53/100 

30.5.2020 

8,0 

05.7.2020 

94.  Nguyễn 

Khánh  
Linh Nam 17.09.1993 Quảng Ninh 6,91 

60/100 

30.5.2020 

8,0 

05.7.2020 

95.  
Vũ Văn  Thắng Nam 07.07.1984 Quảng Ninh 6,82 

54/100 

30.5.2020 

7,9 

05.7.2020 

96.  
Nguyễn Thị  Thanh Nữ 02.01.1979 Quảng Ninh 7,18 

63/100 

30.5.2020 

8,3 

05.7.2020 

97.  Đặng 

Nguyễn 

Quỳnh     

Trang Nữ 19.04.1992 Quảng Ninh 7,23 
75/100 

30.5.2020 

8,0 

05.7.2020 

 

Tổng số: 97 học viên   
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TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

   VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                Hải Phòng, ngày …… tháng 8 năm 2020 

 

 

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC HỌC VIÊN CAO HỌC 

 KHÓA HỌC 2018 – 2020 (Đợt 2) 
 

 

TT 

 

Họ và tên học viên 

 

Giới 

tính 

 

Ngày sinh  

 

Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

môn 

học 

toàn 

khóa 

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ/ 

Ngày thi 

Điểm bảo 

vệ tốt 

nghiệp/ 

Ngày bảo 

vệ 

1.  Ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải  -  Mã số: 8840103 (01 học viên) 

1.  Gil Damiao 

Zefanias  
Bulafo Nam 27.10.1983 Mozambique 7,55 

CTTT  

ĐHHHVN 

7,8 

11.7.2020 

2. Ngành: Quản lý kinh tế  -  Mã số: 8310110 (04 học viên) 

Lớp 3 

2.  
Ngô Quốc Anh  Nam 24.11.1991 Quảng Ninh 6,54 

55/100 

31.5.2020 

7,8 

04.7.2020 

Lớp 5 

3.  Nguyễn 

Thành 
Đạt Nam 04.09.1995 Quảng Ninh 6,82 

56/100 

30.5.2020 

7,7 

05.7.2020 

4.  
Vũ Hải Long Nam 11.01.1982 Quảng Ninh 6,93 

50/100 

30.5.2020 

7,5 

05.7.2020 

5.  
Vi Thị Hòa Nữ 25.02.1977 Quảng Ninh 6,95 

51/100 

30.5.2020 

8,1 

05.7.2020 

 

Tổng số: 05 học viên   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


